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TÓM TẮT 

Cây dừa (Cocos nucifera L.) có thân lá lớn nên cần bổ sung các chất dinh dưỡng nhằm đáp ứng 

nhu cầu sinh trưởng và cho quả quanh năm. Trong các loại dinh dưỡng, lân giúp cây dừa ra rễ tốt, tăng 

tổng số tàu lá, rút ngắn thời gian ra hoa, tăng tỉ lệ đậu quả và góp phần tăng năng suất. Nghiên cứu được 

thực hiện nhằm xác định số lần bón và liều lượng phân lân thích hợp cho cây dừa Ta trong thời kỳ kinh 

doanh 7 - 8 năm tuổi tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2024. Thí nghiệm 

được bố trí theo kiểu lô phụ gồm 16 nghiệm thức, 3 lần lặp lại, yếu tố lô chính là số lần bón lân và yếu 

tố lô phụ là liều lượng phân lân. Kết quả cho thấy, bón phân lân 3 lần/năm với liều lượng 65 kg 

P2O5/ha/năm đã giúp cây dừa sinh trưởng, phát triển tốt, đạt 14,2 lá mọc thêm/cây/năm, 165,4 hoa 

cái/cây/năm, tỉ lệ đậu quả 46,5%, năng suất 77,0 quả/cây/năm, khối lượng cơm dừa tươi 249,2 g/quả, 

khối lượng copra 1.273,6 kg/ha/năm, hàm lượng dầu 68,8% và tỉ suất lợi nhuận cận biên đạt cao nhất 

(8,08). Vì vậy, nên áp dụng công thức bón phân lân 3 lần/năm với liều lượng 65 kg P2O5/ha/năm trong 

canh tác cây dừa tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre để đạt hiệu quả cao. 

Từ khóa: Cây dừa, Phân lân, Thời kỳ kinh doanh, Bến Tre 
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ABSTRACT 

Coconut trees (Cocos nucifera L.)  have large stems and leaves, so they need to be supplemented 

with nutrients to fruiting all year round. Among the nutrients, phosphorus helps coconut trees grow 

roots well, increase the total number of leaves, shorten the flowering time, increase the fruit set rate and 

contribute to increasing productivity. This study was conducted to determine the number of fertilizations 

and the appropriate dosage of phosphorus fertilizer for Ta coconut trees during the 7 - 8 year business 

period in Binh Dai district, Ben Tre province from July 2022 to December 2024. The experiment was 

arranged in a sub-plot design (SPD) with 16 treatments, 3 replications, the main plot factor was the 

number of phosphate fertilizations and the sub-plot factor was the dosage of phosphate fertilizer. The 

results showed that fertilizing photphorus 3 times/year with the dose of 65 kg P2O5/ha/year helped 

coconut trees grew and developed well, achived 14.2 new leaves/tree/year, 165.4 female 

flowers/tree/year, fruit set rate of 46.5%, yield of 77.0 fruits/tree/year, fresh coconut meat mass of 249.2 

g/fruit, copra mass of 1,273.6 kg/ha/year, oil content of 68.8% and the highest marginal profit margin 

(MCBR) (8.08). Therefore, the fertilizing formula of phosphate 3 times/year with a dose of 65 kg 

P2O5/ha/year should be applied in coconut cultivation in Binh Dai district, Ben Tre province to obtain 

high efficiency. 
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1. MỞ ĐẦU 

Cây dừa (Cocos nucifera L.) là cây 

trồng đóng góp rất lớn vào giá trị kinh tế của 

tỉnh Bến Tre (Ngo và cs., 2025). Tính đến 

năm 2024, diện tích trồng dừa của tỉnh Bến 

Tre gần 80 nghìn hecta, sản lượng đạt 708 

triệu quả, chiếm khoảng 42% diện tích dừa 

cả nước và khoảng 88% diện tích dừa ở khu 

vực Đồng bằng sông Cửu Long (Nguyễn Võ 

Nhất Duy và cs., 2024). Tuy nhiên, trong 

điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, Đồng 

bằng sông Cửu Long là một trong hai đồng 

bằng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của 

xâm nhập mặn (Dương Hồng Sơn và cs., 

2024). Trong đó, Bình Đại là một trong các 

huyện giáp biển của tỉnh Bến Tre và thường 

xuyên chịu sự tác động của xâm nhập mặn, 

dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về sản xuất 

nông nghiệp và sinh kế của người nông dân 

(Nguyễn Hiếu Trung và cs., 2021). 

Dừa là cây trồng lâu năm và có khối 

lượng thân lá lớn nên rất cần bổ sung chất 

dinh dưỡng phù hợp để duy trì sự sinh 

trưởng, phát triển và cho năng suất ổn định 

(Mathew và cs., 2024). Trong số các chất 

dinh dưỡng, cây dừa có nhu cầu về lân ít 

hơn so với nguyên tố khác nhưng lân đóng 

vai trò rất quan trọng trong việc hình thành 

và thực hiện các chức năng của các hợp chất 

trong tế bào giúp cây phát triển tốt (Manciot 

và cs., 1979). Loganathan và cs. (1984) cho 

rằng bón lân làm tăng tổng số tàu lá, rút 

ngắn thời gian ra hoa và thúc đẩy sinh 

trưởng, phát triển của cây dừa. Bên cạnh đó, 

nếu cây dừa được cung cấp đầy đủ lân sẽ 

giúp tăng số lá mọc thêm, tỉ lệ đậu quả và 

cải thiện năng suất trong điều kiện xâm 

nhập mặn (Nguyễn Đoàn Hữu Trí và cs., 

2020). Nghiên cứu của Khan và 

Krishnakumar (2018) đã cho thấy hàm 

lượng lân trong đất mặt tăng từ 84 lên 121 

ppm khi bón phân lân hàng năm ở mức 52 

kg P2O5/ha/năm; bón phân lân cho giống 

dừa lai ở mức 80 kg P2O5/ha/năm giúp cây 

đạt năng suất 111 quả/cây/năm và tỉ suất lợi 

nhuận so với chi phí là 2,02 (Nath và cs., 

2012). 

Theo điều tra của Trần Văn Hâu và 

Triệu Quốc Dương (2011), đa số nông hộ 

trồng dừa ở tỉnh Bến Tre bón phân 2 

lần/năm (đầu và cuối mùa mưa), năng suất 

chỉ đạt 65,6 quả/cây/năm, trong khi bón 

phân 3 và 4 lần/năm (đầu, giữa và cuối mùa 

mưa) có năng suất lần lượt là 80,5 và 84,1 

quả/cây/năm vào giai đoạn thời kỳ kinh 

doanh ổn định (cây dừa 15-25 năm tuổi). 

Theo Nguyễn Đoàn Hữu Trí và cs. (2020), 

bón phân lân 4 lần/năm, liều lượng 60 kg 

P2O5/ha/năm là phù hợp cho cây dừa Ta 6 

năm tuổi sinh trưởng và phát triển tốt trong 

điều kiện nhiễm mặn cao (độ mặn 21,6 

dS/m) tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Ở 

một số huyện ít bị xâm nhập mặn tại tỉnh 

Bến Tre như huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày 

Nam, Châu Thành và Giống Trôm, nông hộ 

bón phân lân cho cây dừa trung bình là 64 

kg P2O5/ha/năm (Nguyễn Khởi Nghĩa và 

cs., 2024). Tuy nhiên, ở một số huyện bị tác 

động lớn của độ mặn như Ba Tri và Thạnh 

Phú, nông hộ chủ yếu bón phân lân cho cây 

dừa ở mức 32 kg P2O5/ha/năm; trong khi đó 

ở huyện Bình Đại có đến 97% nông hộ trồng 

dừa không bón phân lân cho cây dừa (Thái 

Nguyễn Quỳnh Thư và cs., 2024). 

Vì vậy, nghiên cứu này được thực 

hiện nhằm xác định số lần bón và liều lượng 

phân lân phù hợp cho vùng đất nhiễm mặn 

ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre để góp phần 

nâng cao khả năng chống chịu, tăng năng 

suất và chất lượng quả trong điều kiện xâm 

nhập mặn tại địa phương.  

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

Vườn dừa Ta 7 và 8 năm tuổi, đã cho 

quả và các cây thí nghiệm có độ đồng đều 

cao. Phân lân nung chảy Ninh Bình được sử 

dụng có nguồn gốc từ Tập đoàn Hóa chất 

Việt Nam (TCVN 1078:1999), thành phần 
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có 15 - 17% P2O5, 28 - 34% CaO, 16 - 20% 

MgO, 25 - 30% SiO2, độ ẩm dưới 1%, vi 

lượng (Fe, Mn, B, Zn và Mo), dạng hạt dưới 

3 mm và quy cách đóng gói dạng bao 50 kg.   

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu lô 

phụ (Split Plot Design - SPD) gồm 16 

nghiệm thức và 03 lần lặp lại, 5 cây/ô thí 

nghiệm. Yếu tố chính là liều lượng phân lân 

(35, 50, 65 và 80 kg P2O5/ha/năm) được bố 

trí trong lô phụ và yếu tố phụ là số lần bón 

(1, 2, 3 và 4 lần/năm) được bố trí trong lô 

chính, sử dụng phân lân nung chảy Ninh 

Bình. Nền phân bón của thí nghiệm theo 

quy trình canh tác của Viện Nghiên cứu Dầu 

và Cây có dầu (2015) gồm 320 kg Komix 

(Thành phần: 15% chất hữu cơ, độ ẩm 30%, 

vi sinh vật cố định đạm Azotobacter sp. đạt 

1x106 CFU/g, vi sinh vật phân giải 

Trichoderma sp. đạt 1x106 CFU/g), 90 kg N 

và 130 kg K2O/ha/năm. Các nghiệm thức là 

tổ hợp về số lần bón và liều lượng bón phân 

lân được kí hiệu kiểu a/b (a là số lần bón, b 

là liều lượng bón) trong các bảng kết quả. 

Công thức đối chứng là 1/35 (bón phân 1 

lần/năm với liều lượng 30 kg 

P2O5/cây/năm).  

Thí nghiệm được thực hiện tại vườn 

dừa trồng với mật độ 160 cây/ha tại xã Định 

Trung, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre (Tọa 

độ 10°12'12.3"N, 106°37'33.2"E) trong thời 

gian từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2024.  

Bến Tre có khí hậu nhiệt đới gió mùa 

nóng ẩm với hai mùa rõ rệt, trong đó mùa 

mưa từ tháng 5 đến tháng 11 (Đặng Hoàng 

Lam và cs., 2022). Theo Đài khí tượng 

Thủy văn tỉnh Bến Tre, thời tiết tại huyện 

Bình Đại, tỉnh Bến Tre trong năm 2023 có 

nhiệt độ trung bình là 27,8℃, tổng số giờ 

nắng 2.552,4 giờ/năm, lượng mưa 1.708,3 

mm/năm, tổng số ngày mưa 150 ngày/năm, 

bốc hơi trung bình 85,0 mm/tháng và độ ẩm 

trung bình là 82,1%; tương ứng năm 2024 

là 28,3℃, 2.620,4 giờ/năm, 1.557,4 

mm/năm, 128 ngày/năm, 89,4 mm/tháng và 

79,9%. Số liệu này cho thấy thời tiết ở 

huyện Bình Đại phù hợp với điều kiện sinh 

thái của cây dừa (Naresh và Aggarwal, 

2013). 

Mẫu đất phân tích trước và sau thí 

nghiệm được thu thập ở độ sâu 0 đến 30 cm. 

Theo Thông tư 11/2024/TT-BTNMT 

(2024),  đất trước khi thực hiện thí nghiệm 

có pH thấp, độ dẫn điện (EC) trung bình, chất 

hữu cơ ở mức trung bình; tổng chất rắn hòa 

tan trung bình. Đạm và kali tổng số trung 

bình, lân tổng số thấp. Đạm dễ tiêu thấp, lân 

dễ tiêu thấp và kali dễ tiêu cao (Bảng 1).

Bảng 1. Các chỉ tiêu về tính chất đất trước thí nghiệm tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

Chỉ tiêu Đơn vị  Giá trị Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị 

pH H2O (1:5)  4,12 Nts  % 0,11 CEC meq/100g 8,15 

EC (1:5) mS/cm 4,63 P2O5ts % 0,02 Na+ meq/100g 4,23 

TDS g/L 3,18 K2Ots  % 1,41 K+ meq/100g 0,80 

OC % 1,10 Ndt mg/100g 1,40 Ca2+ meq/100g 3,60 

OM % 1,90 P2O5dt mg/100g 2,63 Mg2+ meq/100g 6,90 

Mùn % 0,63 K2Odt mg/100g 31,30 Cl- meq/100g 16,20 

Các chỉ tiêu theo dõi được thực hiện 

theo phương pháp của Mathur và cs. (2008, 

bao gồm: Sinh trưởng và năng suất, thực hiện 

theo dõi 5 cây/ô, gồm số tàu lá (lá/cây), số lá 

mọc thêm (lá/cây/năm), số hoa cái 

(hoa/cây/năm), tỉ lệ đậu quả (%) và năng suất 

(quả/cây/năm); chất lượng quả: Thu thập 5 

quả dừa 11-12 tháng tuổi trên ô thí nghiệm 

vào tháng 12/2024 (cây dừa Ta 8 năm tuổi), 

thực hiện phân tích khi kết thúc thí nghiệm. 

Chỉ tiêu gồm khối lượng quả (g/quả), khối 

lượng cơm dừa tươi (g/quả) và độ dày cơm 

(mm). Khối lượng cơm dừa khô 

(kg/ha/năm), được tính theo công thức: Khối 
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lượng cơm dừa tươi (kg/quả) x [100 - Độ ẩm 

cơm dừa tươi (%)] x Năng suất 

(quả/cây/năm) x Mật độ (160 cây/ha). Hàm 

lượng dầu (%) được phân tích theo TCVN 

8948:2011 (phân tích 1 mẫu/1 nghiệm thức). 

Hiệu quả kinh tế vườn dừa: Xác định 

tỉ suất lợi nhuận cận biên (Marginal Benefit 

Cost Ratio - MBCR) của cây dừa trong năm 

2024 theo phương pháp của Nguyễn Huy 

Hoàng và cs (2017) như sau: MBCR = (Tổng 

thu - Tổng thu của đối chứng)/(Tổng chi - 

Tổng chi của đối chứng). Trong đó, công 

thức đối chứng được sử dụng là nghiệm thức 

bón phân 1 lần/năm với liều lượng 35 kg 

P2O5/ha/năm). Đánh giá hiệu quả kinh tế 

vườn dừa theo giá trị của chỉ số MBCR như 

sau: MBCR < 1,5: lợi nhuận thấp và không 

nên áp dụng, MBCR = 1,5 - 2,0: lợi nhuận 

trung bình và có thể áp dụng được, MBCR 

> 2,0: lợi nhuận cao và chấp nhận cho phát 

triển trong sản xuất. 

Hàm lượng dinh dưỡng và chất hữu cơ 

trong đất trước và sau thí nghiệm: pH H2O 

(1:5) (TCVN 5979:2021), EC (TCVN 

6650:2000), TDS (TCVN 6650:2000), OC 

(TCVN 8941:2011), OM (TCVN 

8941:2011), Mùn (TCVN 11456:2016), Nts 

(TCVN 6498:1999), P2O5ts (TCVN 

8940:2011), K2Ots (TCVN 8660:2011), Ndt 

(TCVN 5255:2009), P2O5dt (TCVN 

8661:2011), K2Odt (TCVN 8662:2011). 

Xử lý số liệu: Số liệu thí nghiệm được 

thu thập, tổng hợp trên phần mềm Microsoft 

Excel 2019, phân tích phương sai 2 nhân tố 

(two-way ANOVA) và  trắc nghiệm phân 

hạng Duncan bằng phần mềm SAS 9.1. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của phân lân đến sinh 

trưởng, phát triển và năng suất của cây 

dừa Ta 

Cây dừa có hệ thống thân rễ lớn và 

cho quả quanh năm nên nhu cầu dinh dưỡng 

cao, trong đó nhu cầu về lân ít hơn so với 

các nguyên tố khác nhưng lân đóng vai trò 

quan trọng trong quá trình hình thành các 

hợp chất tế bào và thường tập trung ở lá non 

và đầu rễ của cây dừa (Khan và 

Krishnakumar, 2018). Bảng 2 cho thấy, số 

lần và liều lượng bón phân lân ở các nghiệm 

thức khác nhau không có sự khác biệt đáng 

kể về số tàu lá, số lá mọc thêm, số hoa cái, 

tỉ lệ đậu quả và năng suất.  

Đối với cây dừa Ta 8 năm tuổi, số tàu 

lá và số lá mọc thêm của cây dừa ở các 

nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa, 

trong đó số tàu lá dao động từ 30,8 đến 31,5 

lá/cây, và số lá mọc thêm từ 12,5 đến 14,2 

lá/cây/năm. Kết quả này tương tự nghiên 

cứu của Nguyễn Đoàn Hữu Trí và cs. (2020) 

cho thấy số lá mọc thêm trên cây dừa Ta 

trong điều kiện xâm nhập mặn (21,6 dS/m) 

tại tỉnh Bến Tre biến động từ 12,8 đến 14,7 

lá/cây/năm, tuy nhiên trong điều kiện không 

nhiễm mặn, số lá mọc thêm của cây dừa Ta 

từ 13,8 đến 15,1 lá/cây/năm (Phạm Thị Lan 

và cs., 2010). 
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Bảng 2. Một số chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây dừa Ta ở các nghiệm thức  

thí nghiệm tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

Tuổi 

cây 

Số lần 

bón phân 

(lần/năm 

Liều lượng 

P2O5 

(kg/ha/năm) 

Số 

tàu lá 

(lá/cây) 

Số 

lá mọc thêm 

(lá/cây/năm) 

Số 

hoa cái 

(hoa/cây/năm) 

Tỉ lệ 

đậu quả 

(%) 

Năng 

suất 

(quả/cây/năm) 

7 năm 

1 

35 30,5 12,8 127,1 32,8 41,7 

50 30,3 12,5 128,4 34,0 43,7 

65 30,8 13,0 130,1 34,2 44,5 

80 30,7 13,3 128,3 33,6 43,1 

2 

35 30,4 13,3 128,3 33,9 43,4 

50 30,7 12,7 129,9 33,4 43,5 

65 30,4 13,0 128,4 34,1 43,9 

80 30,6 13,1 128,9 33,9 43,7 

3 

35 30,6 12,9 129,7 33,3 43,3 

50 30,2 12,5 129,6 34,3 44,5 

65 30,7 13,6 130,6 35,2 45,9 

80 30,4 12,9 128,3 34,1 43,8 

4 

35 30,6 13,4 128,7 33,7 43,3 

50 30,6 13,3 128,4 34,8 44,7 

65 30,7 13,3 129,4 34,3 44,5 

80 30,7 13,1 129,6 34,0 44,0 

  CV (%) 3,75 2,34 5,32 6,03 9,26 

  FA 0,03ns 1,33ns 0,13ns 0,59ns 0,53ns 

  FB 0,05ns 4,33* 0,06ns 0,51ns 0,41ns 

  FAB 0,06ns 2,29ns 0,05ns 0,13ns 0,05ns 

8 năm 

1 

35 30,9 12,5 127,4fg 38,2 49,0f 

50 30,8 12,9 126,1g 39,5 49,9f 

65 31,3 13,2 128,9fg 40,0 51,5def 

80 30,9 13,0 128,1fg 39,9 51,2ef 

2 

35 30,6 12,9 131,0efg 41,1 53,9cdef 

50 31,2 13,1 135,0defg 40,3 54,4bcdef 

65 31,2 13,3 137,0cdef 41,7 56,9bcdef 

80 31,0 13,3 137,4cdef 40,0 55,0bcdef 

3 

35 30,8 13,2 140,7bcde 39,7 55,9bcdef 

50 31,1 13,4 144,4bcd 42,8 61,8bc 

65 31,5 14,2 165,4a 46,5 77,0a 

80 31,1 13,5 146,4bc 40,3 59,0bcde 

4 

35 30,8 12,9 143,2bcd 41,5 59,5bcde 

50 31,1 13,3 144,6bcd 41,9 60,5bcd 

65 31,4 13,8 149,1b 42,4 63,1b 

80 31,0 13,3 145,1bcd 39,9 57,8bcdef 

  CV (%) 4,42 2,75 3,88 7,62 8,00 

  FA 0,01ns 7,99* 16,89** 3,46ns 16,48** 

  FB 0,30ns 9,05** 6,93** 1,79ns 6,46** 

  FAB 0,04ns 0,42ns 2,41* 0,64ns 2,40* 

Trung bình trong cùng một cột, cùng một năm tuổi có chữ cái khác nhau thì khác nhau có  

ý nghĩa thống kê ở mức p<0,05. 
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Số hoa cái trên cây dừa Ta 8 năm tuổi 

cao hơn so với 7 năm tuổi (cây dừa 8 năm 

tuổi đạt trung bình 139,4 hoa cái so với cây 

7 năm tuổi đạt 129 hoa cái). Đối với cây dừa 

Ta 8 năm tuổi, số hoa cái trên cây dừa ở 

nghiệm thức bón phân lân 3 và 4 lần/năm 

cao hơn so với nghiệm thức bón phân lân 1 

và 2 lần/năm (Bảng 2). Việc tăng số lần bón 

phân lân nung chảy đã giúp cải thiện pH đất, 

tăng hiệu suất sử dụng phân bón, giúp cây 

hấp thu lân tốt, rễ phát triển tốt, cây hấp thu 

được nhiều chất dinh dưỡng trong đất, góp 

phần giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt 

hơn, làm tăng số hoa cái, tỷ lệ đậu quả và 

năng suất. Bảng 2 cũng cho thấy, nghiệm 

thức bón 65 và 80 kg P2O5/ha/năm có số hoa 

cái cao hơn so với bón 35 và 50 kg 

P2O5/ha/năm. Sự tương tác giữa số lần bón 

và liều lượng phân lân đạt cao nhất ở 

nghiệm thức bón phân 3 lần/năm với liều 

lượng 65 kg P2O5/ha/năm (p<0,05) với số 

hoa cái trong năm là 165,4 hoa/cây/năm, 

cao hơn 1,3 lần so với nghiệm thức bón 

phân 1 lần/năm với liều lượng 35 kg 

P2O5/ha/năm. Số hoa cái là yếu tố cấu thành 

năng suất của cây dừa, vì vậy số hoa cái tăng 

sẽ có ý nghĩa quan trọng giúp tăng năng suất 

dừa. Kết quả này tương tự nghiên cứu của 

Trần Văn Hâu và Triệu Quốc Dương (2011) 

trên giống dừa Ta xanh trồng tại huyện Mỏ 

Cày, tỉnh Bến Tre cho thấy số hoa cái trung 

bình từ 129,6 đến 169,2 hoa/cây/năm. 

Tỉ lệ đậu quả trên cây dừa Ta 8 năm 

tuổi có xu hướng tăng hơn so với cây 7 năm 

tuổi, trung bình từ 38,2 đến 46,5% nhưng 

giữa các nghiệm thức khác biệt không đáng 

kể (p>0,05). Một số nghiên cứu trên giống 

dừa Ta cho thấy, tỉ lệ đậu quả trung bình từ 

46,2% đến 54,3%; trong trường hợp áp 

dụng mô hình canh tác tổng hợp và bón 

phân đầy đủ, tỉ lệ đậu quả đạt từ 55,0% đến 

65,2% (Phạm Thị Lan và cs., 2010; Trần 

Văn Hâu và Triệu Quốc Dương, 2011). Do 

nghiên cứu thực hiện trong điều kiện đất 

nhiễm mặn, cây sinh trưởng, phát triển xấu 

hơn, nên tỷ lệ đậu quả thấp hơn so với kết 

quả của các tác giả trên. Remison và cs. 

(1988) cho rằng, bón lân với số lần và liều 

lượng phù hợp sẽ giúp tăng tỉ lệ đậu quả trên 

cây dừa trong điều kiện bất lợi của môi 

trường. 

Bảng 2 cho thấy năng suất của cây 

dừa Ta 8 năm tuổi ở các nghiệm thức cao 

hơn so với 7 năm tuổi.  Năng suất giữa các 

nghiệm thức của cây 8 năm tuổi có khác biệt 

ý nghĩa về mặt thống kê (p<0,05), trong đó 

nghiệm thức bón phân 3 lần/năm với liều 

lượng 65 kg P2O5/ha/năm có năng suất đạt 

cao nhất (77,0 quả/cây/năm). Nghiên cứu 

của Trần Văn Hâu và Triệu Quốc Dương 

(2011) cho thấy số lần bón phân phù hợp 

cho cây dừa Ta là 3 và 4 lần/năm với năng 

suất là 80,5 và 84,1 quả/cây/năm. Trong 

điều kiện đất nhiễm mặn (EC của nước 

trong vườn dừa cao nhất trong mùa khô là 

21,6 dS/m), năng suất trung bình của cây 

dừa Ta 6 năm tuổi ở huyện Bình Đại được 

ghi nhận là 60 quả/cây/năm khi bón phân 

lân 4 lần/năm với liều lượng 60 kg 

P2O5/ha/năm (Nguyễn Đoàn Hữu Trí và cs., 

2020). Bên cạnh đó, kết quả khảo sát của 

nông hộ tại tỉnh Bến Tre cho thấy bón phân 

lân cho cây dừa phổ biến ở mức 64 kg 

P2O5/ha/năm (Nguyễn Khởi Nghĩa và cs., 

2024). Do đó, việc gia tăng liều lượng phân 

lân cho cây dừa ở mức 65 P2O5/ha/năm với 

số lần bón 3 lần/năm đã thúc đẩy khả năng 

sinh trưởng, phát triển cây dừa và đạt năng 

suất cao.  
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3.2. Ảnh hưởng của phân lân đến chất 

lượng quả dừa Ta 

Bảng 3. Chất lượng quả và hàm lượng dầu của cây dừa Ta 8 năm tuổi ở các nghiệm thức thí nghiệm 

tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

Nghiệm 

thức 

Khối lượng  

quả (g/quả) 

Độ dày cơm 

(mm) 

Khối lượng cơm 

dừa tươi (g/quả) 

Khối lượng cơm dừa 

khô (kg/ha/năm) 

Hàm lượng  

dầu (%) 

1/35 (Đ/C) 1.197,6 10,5 231,8 737,9f 64,25 

1/50 1.175,7 10,6 235,9 768,6ef 65,12 

1/65 1.237,1 10,6 241,3 814,9cdef 66,09 

1/80 1.210,5 10,8 239,2 802,1def 66,01 

2/35 1.213,9 10,5 234,6 826,9cdef 64,88 

2/50 1.234,7 10,6 236,5 854,1cdef 65,44 

2/65 1.252,5 11,4 243,8 920,8bcd 67,76 

2/80 1.242,5 10,7 241,5 891,9bcde 66,69 

3/35  1.226,3 10,7 240,8 895,8bced 65,01 

3/50 1.242,6 10,9 244,7 1.005,6b 66,82 

3/65 1.273,2 11,5 249,2 1.273,8a 68,80 

3/80 1.256,1 11,1 243,2 940,7bcd 67,59 

4/35 1.230,5 10,6 235,5 916,0bcd 65,52 

4/50 1.240,3 10,8 239,0 942,4bcd 65,94 

4/65 1.250,6 11,2 243,6 1.004,8b 68,01 

4/80 1.249,0 11,1 244,2 948,8bc 66,60 

CV (%) 5,55 2,22 5,55 7,91 - 

FA 0,60ns 7,77* 5,08* 20,85** - 

FB 0,69ns 14,63** 7,88** 10,50** - 

FAB 0,07ns 1,73ns 0,31ns 2,87* - 

Trung bình trong cùng một cột có chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê ở mức 

p<0,05; Đ/C: Đối chứng (Bón phân 1 lần/năm với liều lượng 35 kg P2O5/ha/năm) 
Bảng 3 cho thấy, khối lượng quả dừa 

ở các nghiệm thức từ 1.197,6 đến 1.273,2 

g/quả, khối lượng cơm dừa tươi từ 231,8 

đến 249,2 g/quả và độ dày cơm từ 10,5 đến 

11,5 mm và khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê. Khối lượng cơm dừa khô ở 

nghiệm thức bón phân 3 lần/năm với liều 

lượng 65 P2O5/ha/năm là 1.273,6 

kg/ha/năm, cao hơn đáng kể so với các 

nghiệm thức khác. Theo Malhotra và cs. 

(2017), cung cấp đầy đủ dinh dưỡng đa 

lượng cho cây dừa sẽ giúp cây có năng suất 

và khối lượng cơm dừa khô cao hơn so với 

việc không bón phân. Trong điều kiện 

không bị xâm nhập mặn tại tỉnh Bến Tre, 

khối lượng cơm dừa khô của giống dừa Ta 

đạt 3.542 kg/ha/năm (Phạm Thị Lan và cs., 

2010). Hàm lượng dầu trong quả dừa Ta ở 

các nghiệm thức từ 64,25% đến 68,80%, 

trong đó nghiệm thức bón phân 3 lần/năm 

với liều lượng 65 kg P2O5/ha/năm đạt cao 

hơn so với các nghiệm thức khác. Điều này 

cho thấy, bón phân 3 lần/năm với liều lượng 

65 kg P2O5/ha/tạo đã giúp cây hấp thu tốt 

các chất dinh dưỡng, trong đó khi có hàm 

lượng lân thích hợp sẽ tác động tốt đến các 

quá trình quang hợp, hô hấp, chuyển hóa 

năng lượng; tổng hợp acid nucleic và lipid. 

Bên cạnh đó, khả năng hấp thụ kali tăng 

cũng giúp tăng quá trình chuyển hóa và tổng 

hợp chất béo, góp phần tăng khối lượng 

cơm dừa khô và hàm lượng dầu. Trong điều 

kiện nhiễm mặn (21,5 dS/m), giống dừa Ta 

6 năm tuổi tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

có hàm lượng dầu trong quả biến động từ 

64,1% đến 64,8% (Nguyễn Đoàn Hữu Trí 

và cs., 2020). Theo Sun (2011), hàm lượng 

dầu trong quả dừa ở các vùng bị nhiễm mặn 

có xu hướng cao hơn so với các khu vực 

không bị nhiễm mặn. Nghiên cứu của Liu 
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và cs. (2024) cho thấy cây dừa được xử lý 

trong 90 ngày ở môi trường có nồng độ Na+ 

ở mức 19,2 dS/m có sự gia tăng đáng kể 

nồng độ lân trong rễ. Mặc khác, khả năng 

hấp thụ K, Ca, Mg và N trong cây dừa tăng 

lên trong điều kiện xử lý natri ở nồng độ 

12,8 dS/m. Các nghiên cứu trên cho thấy 

khả năng hấp thụ nguyên tố dinh dưỡng 

thiết yếu của cây dừa có xu hướng gia tăng 

trong điều kiện nhiễm mặn, điều này góp 

phần làm tăng hàm lượng dầu trong cơm 

dừa (Liu và cs, 2024; Tang và Li, 2024). 

3.3. Ảnh hưởng của phân lân đến hiệu 

quả kinh tế vườn dừa Ta 

 

Bảng 4. Hiệu quả kinh tế của cây dừa Ta 8 năm tuổi ở các nghiệm thức thí nghiệm  

tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

Nghiệm thức 
Tổng chi 

(đồng/cây/ năm) 

Tổng thu 

(đồng/cây/ năm) 

Tỉ suất lợi nhuận cận biên 

(MBCR) 

1/35 (Đ/C) 87.459 367.125 - 

1/50 92.459 374.250 1,42 

1/65 97.459 386.490 1,94 

1/80 102.459 383.625 1,10 

2/35 95.459 403.995 4,61 

2/50 100.459 407.985 3,14 

2/65 105.459 426.630 3,31 

2/80 110.459 412.245 1,96 

3/35 103.459 418.875 3,23 

3/50 108.459 463.125 4,57 

3/65 113.459 577.245 8,08 

3/80 118.459 442.620 2,44 

4/35 111.459 445.995 3,29 

4/50 116.459 453.495 2,98 

4/65 121.459 473.490 3,13 

4/80 126.459 433.500 1,70 

Đ/C: Đối chứng (Bón phân 1 lần/năm với liều lượng 35 kg P2O5/ha/năm); Giá bán dừa: 7.500 đ/quả. 

Bảng 4 cho thấy tổng chi phí cho cây 

dừa Ta 8 năm tuổi ở các nghiệm thức dao 

động từ 89.126 đồng đến 128.125 

đồng/cây/năm và tổng thu từ 367.125 đến 

577.245 đồng/cây/năm. Tỉ suất lợi nhuận 

cận biên (MBCR) của cây dừa ở các nghiệm 

thức có giá trị từ 1,10 đến 8,08, trong đó 

nghiệm thức bón phân 1 lần/năm với liều 

lượng 65 kg P2O5/ha/năm, bón phân 2 và 4 

lần/năm với liều lượng 80 kg P2O5/ha/năm 

có giá trị từ 1,70 đến 1,96 nên MBCR ở mức 

độ trung bình. Các nghiệm thức còn lại đều 

có giá trị MBCR đạt từ 2,0 trở lên nên có lợi 

nhuận cao và khuyến cáo áp dụng trong sản 

xuất. 

Trong số các nghiệm thức có giá trị 

MBCR từ 2,0 trở lên, nghiệm thức bón phân 

3 lần/năm với liều lượng 80 kg P2O5/ha/năm 

và bón phân 4 lần/năm với liều lượng 50 kg 

P2O5/ha/năm có giá trị MBCR lần lượt là 

2,44 và 2,98, thấp hơn so với các nghiệm 

thức còn lại. Nghiệm thức bón phân 2 

lần/năm với liều lượng 35 kg P2O5/ha/năm 

và 3 lần/năm với liều lượng 50 kg 

P2O5/ha/năm có MBCR ở mức cao (4,61 và 

4,57) nhưng năng suất cây dừa ở hai nghiệm 

thức này chỉ đạt 49,9 và 56,9 quả/cây/năm 

(Bảng 2). Riêng cây dừa ở nghiệm thức bón 

phân 3 lần/năm với liều lượng 65 kg 

P2O5/ha/năm có MBCR đạt cao nhất (8,08) 

và năng suất trung bình là 77,0 quả/cây/năm 

(Bảng 2) nên được chọn để khuyến cáo 

trong sản xuất. Kết quả này tương tự nghiên 

cứu của Nath và cs. (2012) khi bón phân lân 

cho giống dừa lai với liều lượng 80 kg 

P2O5/ha/năm có năng suất đạt 111 

quả/cây/năm và tỉ suất lợi nhuận cận biên là 

2,02.  
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3.4. Một số chỉ tiêu tính chất đất sau thí 

nghiệm 

Bảng 5 cho thấy một số chỉ tiêu hóa 

tính của đất ở các nghiệm thức dưới tác 

động của số lần bón và liều lượng phân lân 

sau thí nghiệm có sự biến động so với trước 

thí nghiệm. Độ pH, carbon hữu cơ (OC), 

chất hữu cơ (OM) và hàm lượng mùn có xu 

hướng tăng khi tăng liều lượng phân lân. 

Trong thành phần của phân lân nung chảy 

có CaO và MgO góp phần tăng pH của đất. 

pH của đất tăng giúp các sinh vật và vi sinh 

vật có ích trong đất phát triển tốt làm gia 

tăng chất hữu cơ và mùn của đất. Tuy nhiên 

độ dẫn điện (EC) và tổng chất rắn hòa tan 

(TDS) có xu hướng ngược lại. Sự gia tăng 

ion Ca2+ trong đất có tác dụng đẩy ion Na+ 

ra khỏi keo đất và bị rửa trôi do đó làm giảm 

EC và TDS của đất. Manciot và cs. (1979) 

cho rằng, pH phù hợp cho cây dừa sinh 

trưởng từ 5,0 đến 8,0. Vì vậy, kết quả 

nghiên cứu cho thấy pH của đất ở một số 

nghiệm thức đạt yêu cầu và đạt cao nhất ở 

nghiệm thức bón 3 lần/năm với liều lượng 

65 kg P2O5/ha/năm (pH=5,71). 

Bảng 5. Một số tính chất đất ở các ngiệm thức sau thí nghiệm tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

Nghiệm 

thức 

Chỉ tiêu 

pH H2O 

(1:5) 

EC (1:5) 

(mS/cm) 

TDS  

(g/L) 

OC  

(%) 

OM  

(%) 

Mùn  

(%) 

Trước thí 

nghiệm 
4,12 4,63 3,18 1,10 1,90 0,63 

1/35 (Đ/C) 4,26 4,85 3,28 1,49 2,57 0,72 

1/50 4,50 4,51 3,06 1,29 2,22 0,79 

1/65 4,88 4,32 3,30 1,72 2,96 0,75 

1/80 5,45 4,17 2,91 1,65 2,84 0,95 

2/35 4,30 4,69 3,20 1,57 2,71 0,87 

2/50 4,50 4,48 3,33 1,91 3,30 1,10 

2/65 4,94 4,29 3,03 1,86 3,21 1,02 

2/80 5,52 4,14 3,17 1,88 3,24 1,08 

3/35 4,37 4,65 3,06 1,91 3,31 1,26 

3/50 4,66 4,47 2,97 1,85 3,19 1,13 

3/65 5,71 4,31 3,45 1,82 3,14 1,29 

3/80 5,64 4,11 2,96 1,84 3,18 1,18 

4/35 4,50 4,64 2,92 1,83 3,15 1,14 

4/50 4,85 4,32 3,18 1,88 3,25 1,08 

4/65 5,53 4,19 3,30 1,75 3,02 1,07 

4/80 5,56 4,10 2,94 1,90 3,27 1,10 

Đ/C: Đối chứng (Bón phân 1 lần/năm với liều lượng 35 kg P2O5/ha/năm) 

Krishnan và cs. (2004) cho rằng độ 

dẫn điện (EC) phù hợp cho đất trồng dừa 

với độ sâu dưới 16 cm là 2,3 mS/cm. Tuy 

nhiên, EC ở các nghiệm thức từ 4,10 đến 

4,85 mS/cm thể hiện đặc điểm nhiễm mặn 

của đất trồng dừa tại huyện Bình Đại, tỉnh 

Bến Tre. Hàm lượng carbon hữu cơ (OC) 

trong đất ở các nghiệm thức từ 1,49 đến 

1,91%, đạt yêu cầu cho đất trồng dừa theo 

ngưỡng giá trị đề xuất là 1% (Manciot và 

cs., 1979). Bảng 5 cho thấy, nghiệm thức 

bón phân 3 lần/năm với liều lượng 65 kg 

P2O5/ha/năm làm tăng pH, TDS, OC, OM 

và mùn ở mức cao so với trước thí nghiệm 

và các nghiệm thức khác. Theo Le và cs. 

(2022), độ đẫn điện (EC) trong dung dịch 

đất lớn hơn 4 mS/cm có tính chất đất mặn 

kiềm hoặc đất mặn, điều này cho thấy EC 

của các nghiệm thức sau thí nghiệm có xu 

hướng giảm hơn so với thời điểm trước khi 

thí nghiệm, thể hiện tính chất đất mặn được 

cải thiện sau 2 năm thí nghiệm. Điều này có 

thể giải thích do lượng Ca2+ có trong phân 
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lân nung chảy có tác dụng đẩy Na+ khỏi keo 

đất làm cho đất giảm mặn. 

Hàm lượng dinh dưỡng trong đất sau 

thí nghiệm gồm Nts, P2O5ts, K2Ots, Ndt, 

P2O5dt và K2Odt ở các nghiệm thức đều gia 

tăng đáng kể sau 2 năm thực hiện thí nghiệm 

(Bảng 6). Bón phân hợp lý sẽ cải thiện hàm 

lượng dinh dưỡng của đất, pH đất tăng tạo 

điều kiện cho các vi sinh vật phát triển tốt 

trong đó có các vi sinh vật cố định đạm, vi 

sinh vật phân giải và chuyển hóa lân và kali 

giúp hàm lượng dinh dưỡng đất gia tăng. 

Điều này có ý nghĩa quan trọng trong canh 

tác dừa, vừa nâng cao năng suất và vừa cải 

thiện hóa tính chất đất. Các nghiệm thức có 

sử dụng nền phân bón chung là 320 kg phân 

hữu cơ khoáng Komix, 90 kg N và 130 kg 

K2O/ha/năm và pH đất tăng giúp cho các vi 

sinh vật cố định đạm phát triển, góp phần 

tăng lượng Ndt của đất. Bảng 6 cho thấy, 

hàm lượng Ndt ở các nghiệm thức dao động 

từ 6,63 đến 7,63 mg/100g, hàm lượng lân dễ 

tiêu từ 2,71 đến 10,01 mg/100g, trong đó 

nghiệm thức bón phân 3 lần/năm với liều 

lượng 65 kg P2O5/ha/năm đạt 8,23 mg/100g 

(khá cao). Hàm lượng K2Odt trong đất ở các 

nghiệm thức sau thí nghiệm từ 34,26 đến 

41,95 mg/100g. 

Bảng 6. Một số chỉ tiêu về hàm lượng dinh dưỡng trong đất ở các nghiệm thức sau thí nghiệm  

tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

Nghiệm 

thức(#) 

Chỉ tiêu 

Nts 

(%) 

P2O5ts 

(%) 

K2Ots 

(%) 

Ndt 

(mg/100g) 

P2O5dt 

(mg/100g) 

K2Odt 

(mg/100g) 

Trước thí nghiệm 0,11 0,02 1,41 1,40 2,63 31,30 

1/35 (Đ/C) 0,18 0,03 1,80 6,84 2,71 40,77 

1/50 0,22 0,07 1,93 6,63 4,34 37,81 

1/65 0,20 0,10 1,72 6,67 6,42 39,19 

1/80 0,24 0,13 2,56 7,12 8,34 36,29 

2/35 0,22 0,06 2,01 6,93 3,12 41,95 

2/50 0,23 0,08 2,45 6,72 5,12 38,79 

2/65 0,18 0,10 2,11 7,28 7,15 35,05 

2/80 0,24 0,14 2,65 7,47 9,12 34,26 

3/35 0,24 0,07 2,35 6,70 4,20 37,21 

3/50 0,25 0,08 2,23 7,12 5,82 34,26 

3/65 0,27 0,12 2,55 7,37 8,23 38,99 

3/80 0,26 0,16 2,44 7,63 10,01 39,59 

4/35 0,19 0,07 2,42 7,10 3,78 36,43 

4/50 0,21 0,10 2,48 7,03 5,63 41,95 

4/65 0,25 0,13 2,59 7,21 7,89 38,79 

4/80 0,23 0,17 2,65 7,42 9,42 36,43 

Đ/C: Đối chứng (Bón phân 1 lần/năm với liều lượng 35 kg P2O5/ha/năm) 

4. KẾT LUẬN 

Tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, 

trong điều kiện đất nhiễm mặn (4,63 

mS/cm), bón phân lân nung chảy 3 lần/năm 

với liều lượng 65 kg P2O5/ha/năm đã giúp 

cây dừa Ta thời kì kinh doanh sinh trưởng, 

phát triển tốt và cho năng suất cao. Cây dừa 

Ta ở nghiệm thức này có số tàu lá đạt 31,5 

lá/cây, số lá mọc thêm là 14,2 lá/cây/năm, 

số hoa cái 165,4 hoa/cây/năm, tỉ lệ đậu quả 

46,5%, năng suất 77,0 quả/cây/năm, khối 

lượng cơm dừa khô 1.273,6 kg/ha/năm, 

hàm lượng dầu đạt 68,80% và tỉ suất lợi 

nhuận cận biên (MBCR) đạt 8,08. Tính chất 

của đất (pH, EC, Mùn, N, P, K, Ca, Mg) ở 

nghiệm thức này được cải thiện tốt hơn so 

với trước thí nghiệm và các nghiệm thức 

khác. Nên áp dụng công thức bón phân lân 

nung chảy 3 lần/năm với liều lượng 65 kg 

P2O5/ha/năm trong canh tác giống dừa Ta 

thời kỳ kinh doanh tại huyện Bình Đại, tỉnh 

Bến Tre để đạt hiệu quả kinh tế cao. 
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